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1. Đặt vấn đề
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của ngành 

Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc, Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng của Trường đại học Hùng Vương đã tiến 
hành khảo sát ý kiến của các nhà sử dụng lao động 
(NSDLĐ), GV đang tham gia giảng dạy ngành Đại 
học Ngôn ngữ Trung Quốc, và cựu SV ngành Đại 
học Ngôn ngữ Trung Quốc (CSV) về mức độ đáp 
ứng của chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành 
Ngôn ngữ Trung Quốc. Mục đích của cuộc khảo sát 
là để Nhà trường, Khoa chuyên môn, và Bộ môn có 
những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng 
chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp 
ứng nhu cầu đào tạo của người học và chất lượng lao 
động theo mong muốn của các nhà tuyển dụng và 
nhu cầu xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng số phiếu đã khảo sát

Trong quá trình thực hiện khảo sát, với mục đích 
và yêu cầu rõ ràng về việc lấy ý kiến phản hồi, đa số 
các đối tượng được khảo sát đã cung cấp đánh giá 
khách quan, công bằng và trung thực, đảm bảo giá trị 
thống kê cho các phiếu phản hồi.

Số phiếu hợp lệ: 100% các phiếu ý kiến phản hồi 
đều đảm bảo hợp lệ và có giá trị thống kê, phục vụ 
cho việc xử lý và phân tích thông tin phản hồi.

Đối tượng khảo sát:
Khảo sát có sự tham gia của 07 NSDLĐ đến từ 

các công ty có nguồn vốn đầu tư trong nước và nước 
ngoài tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; 53 cựu SV tốt 
nghiệp từ các khóa và 19 GV hiện đang giảng dạy 
ngành NNTQ tại Trường.

2.2. Kết quả phân tích và xử lý số liệu
2.2.1. Kết quả khảo sát, đánh giá chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo ngành Đại học Ngôn ngữ 
Trung Quốc

Khảo sát được tiến hành trên ba đối tượng bao 
gồm nhà sử dụng lao động, GV, và cựu SV đã thu 
được kết quả như sau:

a. Đánh giá của Nhà sử dụng lao động (NSDLĐ)
Nhà sử dụng lao động đánh giá cao hầu hết các 

tiêu chí, với phần lớn các tiêu chí được đánh giá ở 
mức “cần thiết” hoặc “hoàn toàn cần thiết”. Cụ thể, 
tiêu chí PLO2 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết), PLO3 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết), PLO6 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết), PLO7 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết), PLO12 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết) và PLO13 (29% hoàn toàn cần thiết, 71% cần 
thiết) đều nhận được sự đồng thuận cao. Không có 
tiêu chí nào bị đánh giá ở mức “phân vân”, “không 
cần thiết” hoặc “hoàn toàn không cần thiết”, cho thấy 
nhà sử dụng lao động có sự nhất trí cao về tầm quan 
trọng của các tiêu chí này. Điều này phản ánh rằng 
NSDLĐ coi trọng các kỹ năng ngôn ngữ, công nghệ 
thông tin và văn hóa của SV, đồng thời mong muốn 
SV có nền tảng kiến thức vững chắc và các kỹ năng 
thực tiễn.

b. Đánh giá của GV (GV)
GV cũng đánh giá cao các tiêu chí liên quan đến 

kỹ năng ngôn ngữ, văn hóa và công nghệ thông tin, 
nhưng có một số tiêu chí được đánh giá ở mức “phân 
vân”. Ví dụ, tiêu chí PLO1 (31,6% hoàn toàn cần 
thiết, 63,2% cần thiết, 5,3% phân vân) và PLO2 
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(47,4% hoàn toàn cần thiết, 47,4% cần thiết, 5,3% 
phân vân) được đánh giá cao nhưng vẫn có một tỷ 
lệ nhỏ đánh giá ở mức “phân vân”. Các tiêu chí như 
PLO5 (78,9% hoàn toàn cần thiết, 21,1% cần thiết), 
PLO8 (63,2% hoàn toàn cần thiết, 36,8% cần thiết) 
và PLO10 (63,2% hoàn toàn cần thiết, 36,8% cần 
thiết) được đánh giá rất cao. Không có tiêu chí nào 
bị đánh giá ở mức “không cần thiết” hoặc “hoàn toàn 
không cần thiết”, cho thấy sự nhất trí cao trong nhóm 
này về tầm quan trọng của các tiêu chí chuẩn đầu ra. 
Điều này cho thấy GV đồng tình với tầm quan trọng 
của các tiêu chí này nhưng cũng nhận thấy cần có sự 
cải thiện hoặc điều chỉnh.

c. Đánh giá của Cựu SV (CSV)
Cựu SV có sự phân vân và không đồng tình ở 

một số tiêu chí như PLO1 (9,4% hoàn toàn cần thiết, 
47,2% cần thiết, 11,3% phân vân, 24,5% không cần 
thiết, 7,5% hoàn toàn không cần thiết), PLO4 (41,5% 
hoàn toàn cần thiết, 50,9% cần thiết, 0% phân vân, 
7,5% không cần thiết, 0% hoàn toàn không cần thiết) 
và PLO7 (26,4% hoàn toàn cần thiết, 47,2% cần 
thiết, 9,4% phân vân, 13,2% không cần thiết, 3,8% 
hoàn toàn không cần thiết). Các tiêu chí như PLO5 
(43,4% hoàn toàn cần thiết, 49,1% cần thiết), PLO6 
(43,4% hoàn toàn cần thiết, 50,9% cần thiết), PLO8 
(41,5% hoàn toàn cần thiết, 54,7% cần thiết), PLO9 
(34% hoàn toàn cần thiết, 60,4% cần thiết) và PLO12 
(35,8% hoàn toàn cần thiết, 58,5% cần thiết) được 
đánh giá cao, nhưng các tiêu chí khác như PLO1, 
PLO4 và PLO7 có tỷ lệ “không cần thiết” và “hoàn 
toàn không cần thiết” cao. Điều này cho thấy cựu SV 
có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng các kiến thức 
này vào thực tế công việc hoặc không thấy tầm quan 
trọng của chúng trong sự nghiệp hiện tại.

d. Nhận định 
chung của đối tượng 
khảo sát

Sự nhất trí về các 
kỹ năng ngôn ngữ 
và công nghệ thông 
tin: Tất cả các nhóm 
đều đánh giá cao tầm 
quan trọng của các 
kỹ năng ngôn ngữ và 
công nghệ thông tin (PLO5 và PLO6). Đây là những 
kỹ năng cốt lõi mà cả nhà sử dụng lao động, GV và 
cựu SV đều đồng tình là cần thiết.

Sự khác biệt về đánh giá kiến thức nền tảng và 
văn hóa: Nhà sử dụng lao động đánh giá cao các kiến 
thức nền tảng và văn hóa (PLO2, PLO3) nhưng cựu 

SV lại có sự phân vân và không đồng tình với các 
tiêu chí này, cho thấy có thể họ không thấy sự ứng 
dụng thực tế của những kiến thức này trong công 
việc hiện tại.

Cần cải thiện chương trình đào tạo: Chương 
trình đào tạo cần xem xét cải thiện các tiêu chí mà 
cựu SV thấy không cần thiết hoặc hoàn toàn không 
cần thiết, như PLO1 (kiến thức cơ bản về các quan 
điểm khoa học), PLO4 (nghiệp vụ hành chính văn 
phòng) và PLO7 (ngoại ngữ hai). Điều này sẽ giúp 
chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thực 
tế của SV sau khi tốt nghiệp và thị trường lao động.

Sự đánh giá tích cực từ GV: GV có sự đồng tình 
cao về tầm quan trọng của các tiêu chí chuẩn đầu ra, 
nhưng cũng nhận thấy cần có sự điều chỉnh hoặc cải 
thiện ở một số tiêu chí. Điều này cho thấy GV không 
chỉ đánh giá cao các tiêu chí mà còn nhìn nhận được 
các điểm cần cải thiện để nâng cao chất lượng đào 
tạo.

Nhìn chung, sự đồng thuận và khác biệt giữa ba 
nhóm đối tượng này cung cấp một cái nhìn toàn diện 
về những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình 
đào tạo, giúp nhà trường có cơ sở để cải thiện và 
nâng cao chất lượng giáo dục.
2.2.2. Kết quả khảo sát Cựu SV về mức độ đáp ứng 
chuyên môn đào tạo với yêu cầu của công việc hiện 
tại sau 2-3 năm ra trường

Qua khảo sát cho thấy, mức độ đáp ứng chuyên 
môn đào tạo với yêu cầu của công việc hiện tại sau 
2-3 năm ra trường của người học ngành ĐHSP Mỹ 
thuật được đánh giá ở mức “đồng ý” và “hoàn toàn 
đồng ý” đạt >94,5%; mức độ “phân vân” chiếm 
5,4%; mức độ “Không đồng ý” chiếm 2,7 – 5,4%.

Hình 2.2. Mức độ đáp ứng chuyên môn đào tạo với 
yêu cầu của công việc hiện tại sau khi ra trường

2.2.3. Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về mức 
độ đáp ứng của người học ngành Đại học NNTQ sau 
khi tốt nghiệp

Nhìn chung, các NSDLĐ đều đánh giá cao sự hài 
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lòng về người học của nhà trường sau khi tốt nghiệp, 
đạt mức độ “Rất hài lòng” và “Hài lòng” đạt từ 58 - 
100%, “Khá hài lòng” đạt ở mức 14- 43%. Tiêu chí 
được đánh giá cao đạt tỉ lệ  100% là Tiêu chí 1 ( Ông/
bà hài lòng với lượng thông tin về CTĐT do Nhà 
trường cung cấp). Tỉ lệ Khá hài lòng (mức 3) chiếm 
09/10 tiêu chí, số lượng NSDLĐ đánh giá >40% tại 
các tiêu chí 3,4,5,6,7 về: năng lực chuyên môn, ngoại 
ngữ, tin học, khả năng làm việc nghiên cứu của người 
học, kỹ năng giao tiếp, chiếm gần 50% cho thấy rằng, 
số người học mới dừng ở mức “khá hài lòng” còn tỉ 
lệ nhiều, do đó, thời gian tới, khoa chuyên môn, bộ 
môn cần có giải pháp nâng cao những kỹ năng còn 
yếu cho người học, đảm bảo giảm thiểu số người học 
được đánh giá “khá hài lòng” cũng chính là nâng cao 
chất lượng người lao động của ngành NNTQ.
2.3. Nhận xét, đánh giá

Những năm qua, chương trình đào tạo ngành Đại 
học NNTQ được xây dựng đã đảm bảo cho người 
học đạt được các khối lượng kiến thức cơ bản tối 
thiểu và mở rộng bao gồm các chuẩn về kiến thức, 
kỹ năng, năng lực tự chủ của người học sau khi kết 
thúc chương trình đào tạo tại Trường. Khảo sát cũng 
đã thu được nhiều ý kiến thuộc các nội dung phản hồi 
về Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đóng góp 
thêm của các bên liên quan về những nội dung chuẩn 
đầu ra và CTĐT mà Trường cần bổ sung, điều chỉnh 
để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhà trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên 
liên quan về chuẩn đầu ra và CTĐT của ngành Đại 
học NNTQ với số lượng thu được là 07 NSDLĐ, 53 
CSV và 19 GV đang giảng dạy tại Trường. 

Kết quả thu được từ các bên liên quan cho thấy 
hầu hết các nội dung về CĐR và môn học của CTĐT 
đều được đánh giá cao ở mức 1 và mức 2. Tuy nhiên, 
các bên liên quan đã có những nhìn nhận và đánh giá 
ở mức 3,4,5 theo các nội dung đã phân tích bên trên. 
Vì vậy, Trường cần xem xét và có những điều chỉnh 
hợp lý đối với nội dung này. 

Nhà sử dụng lao động đã thể hiện sự đồng thuận 
cao với các tiêu chí đánh giá, điều này phản ánh sự 
công nhận của họ đối với chất lượng đào tạo của 
trường. Việc hầu hết các tiêu chí được đánh giá ở 
mức “cần thiết” hoặc “hoàn toàn cần thiết” cho thấy 
các kỹ năng và kiến thức được trang bị cho SV là 
phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao 
động. Sự đồng thuận cao này cho thấy nhà sử dụng 
lao động rất coi trọng các kỹ năng ngôn ngữ, công 
nghệ thông tin, và văn hóa của SV, điều này khẳng 
định chất lượng đào tạo của nhà trường đang đi đúng 

hướng và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
GV cũng đã đánh giá cao các tiêu chí liên quan 

đến kỹ năng ngôn ngữ, văn hóa và công nghệ thông 
tin. Mặc dù có một số tiêu chí được đánh giá ở mức 
“phân vân”, nhưng nhìn chung không có tiêu chí nào 
bị đánh giá là “không cần thiết” hoặc “hoàn toàn 
không cần thiết”. Điều này cho thấy GV đồng ý với 
tầm quan trọng của các tiêu chí này và nhận thấy 
cần có sự cải thiện hoặc điều chỉnh để nâng cao chất 
lượng đào tạo. Sự đánh giá tích cực từ GV là một 
tín hiệu tốt, cho thấy họ không chỉ đồng tình mà còn 
sẵn sàng đóng góp ý kiến để cải thiện chương trình 
đào tạo.

Mặc dù có một số tiêu chí bị đánh giá “không cần 
thiết” hoặc “hoàn toàn không cần thiết”, nhưng nhìn 
chung cựu SV vẫn đánh giá cao nhiều tiêu chí. Đặc 
biệt, các tiêu chí như PLO5, PLO6, PLO8, PLO9 và 
PLO12 nhận được sự đánh giá cao từ cựu SV, cho 
thấy các kỹ năng này thực sự hữu ích trong công việc 
hiện tại của họ. Sự phản hồi của cựu SV cung cấp 
những thông tin quý giá để nhà trường có thể điều 
chỉnh và cải thiện chương trình đào tạo, đảm bảo 
rằng SV tốt nghiệp có thể áp dụng hiệu quả kiến thức 
và kỹ năng vào công việc thực tế.
3. Kết luận

Song song với sự phát triển của các chương trình 
đào tạo của Nhà trường, chương trình đào tạo ngành 
Đại học NNTQ đã đảm bảo cho người học đạt được 
các khối lượng kiến thức cơ bản tối thiểu và mở 
rộng bao gồm các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, năng 
lực tự chủ của người học sau khi kết thúc CTĐT tại 
Trường. Kết quả đánh giá chuẩn đầu ra và mức độ 
đáp ứng công việc của SV ngành Đại học NNTQ cho 
thấy, chất lượng đào tạo ngành Đại học NNTQ ngày 
càng được nâng cao. Chuẩn đầu ra và CTĐT đã đáp 
ứng tốt được nhu cầu của người học về kiến thức, 
kỹ năng năng lực và trách nhiệm cá nhân, vị trí việc 
làm sau khi tốt nghiệp để người học chủ động nắm 
bắt trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch nâng 
cao năng lực nghiên cứu, học tập của bản thân, định 
hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trên cơ sở đáp 
ứng các chuẩn đầu ra của ngành. 
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